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Số:……./2023/NQ-HĐND
     ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bắc Giang, ngày . ...tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư

không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  BẮC GIANG
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ ….
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
Xét Tờ trình số  …  /TTr-UBND ngày ... tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi và các loại động vật khác trong chăn nuôi, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là khu vực không được phép chăn nuôi) và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường).

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bao gồm các khu vực quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
Điều 3. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
1. Đối tượng hỗ trợ

Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi, theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết.

2. Điều kiện hỗ trợ 

Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Các cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết, tự thực hiện việc di dời (hoặc dừng hoạt động chăn nuôi) xong trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. Trong thời gian chưa di dời hoặc dừng hoạt động chăn nuôi phải giữ nguyên hiện trạng và thực hiện chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
b) Cơ sở có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 01 (một) đơn vị vật nuôi trở lên và thực hiện quy định kê khai hoạt động chăn nuôi theo Điều 54 Luật Chăn nuôi.
3. Nguyên tắc hỗ trợ
- Mỗi cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này chỉ được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần.

- Chính sách hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này không áp dụng cho những cơ sở đã được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự từ các quy định, chính sách khác của tỉnh và Trung ương.
- Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi) và có xác nhận của UBND cấp xã sở tại. 

- Trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, có nhiều chính sách khác nhau (nếu có), đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ phù hợp nhất.

4. Nội dung hỗ trợ
Mỗi cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ một lần bằng kinh phí, định mức hỗ trợ cụ thể:

a) Chăn nuôi nông hộ (từ 01 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi):

- Căn nuôi nông hộ từ 01 đến dưới 05 đơn vị vật nuôi: 8 triệu đồng/cơ sở.

- Chăn nuôi nông hộ từ 05 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi: 15 triệu đồng/cơ sở.

b) Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi): 60 triệu đồng/cơ sở.

c) Chăn nuôi trang trại quy mô vừa (từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi):

- Từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi: 100 triệu đồng/cơ sở.

- Từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi: 220 triệu đồng/cơ sở.

- Từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi: 370 triệu đồng/cơ sở.

5. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ
a) Cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết làm đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 01 của Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này) gửi UBND cấp xã nơi sở tại (gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa).

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn, UBND cấp xã Quyết định thành lập Tổ xác minh hiện trạng cơ sở chăn nuôi (thành phần gồm: Đại diện UBND cấp xã; cán bộ phụ trách nông nghiệp và PTNT cấp xã; cán bộ địa chính – xây dựng; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố) để thực hiện: 
Xác minh hiện trạng cơ sở chăn nuôi trước khi tự thực hiện việc tháo dỡ, di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi (theo Mẫu số 02 của Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này); 
Căn cứ theo ngày đăng ký hoàn thành việc di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trong đơn đề nghị hỗ trợ của chủ cơ sở chăn nuôi, tiến hành xác minh hiện trạng hoàn thành việc di dời hoặc chấm dứt động chăn nuôi (theo Mẫu số 03 của Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này).
c) Trước ngày 10 tháng cuối quý, UBND cấp xã phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện hỗ trợ và thực hiện niêm yết công khai danh sách tại nhà văn hóa tổ dân phố/thôn nơi có các cơ sở hoạt động chăn nuôi và trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn 10 ngày để nhân dân kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện (theo Mẫu số 04 của Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này).
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể, từ ngày hết thời gian niêm yết công khai danh sách; UBND cấp xã gửi văn bản đề nghị UBND cấp huyện xem xét, quyết định phê duyệt hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện theo quy định.
đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện thẩm định danh sách và cấp kinh phí cho các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi theo quy định.

e) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp kinh phí, UBND cấp xã thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho cơ sở chăn nuôi theo quy định.
 Điều 4. Nguồn kinh phí và phân bổ nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện 

Từ nguồn chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh.

2. Phân bổ nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Điều 3 của Nghị quyết được phân bổ cho UBND cấp huyện thực hiện.
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục thực hiện, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND xem xét xử lý; trường hợp có vướng mắc khác cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

2. Các cơ sở thuộc diện phải di dời mà không thực hiện đúng thời gian quy định và các cơ sở chăn nuôi phát sinh trong khu vực không được phép chăn nuôi kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, không được hỗ trợ di dời và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được dẫn chiếu tại Nghị quyết này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XIX, Kỳ họp thứ ….. thông qua ngày …  tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01  tháng 01 năm 2024./. 

	Nơi nhận:



              

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế các Bộ: Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX;

- Thường trực: Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND cấp huyện; 

- Các Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐND.
	CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hồng




Phụ lục 01:
KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ........./2023/NQ-HĐND ngày ......tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang)
	STT
	Huyện, thành phố
	Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi

	1
	TP. Bắc Giang
	- Các phường: Trần Nguyên Hãn, Mỹ Độ, Dĩnh Kế, Lê Lợi, Ngô Quyền, Trần Phú, Thọ Xương, Đa Mai, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ.

- Xã Song Khê: Các khu dân cư nằm trên phậm vi đoạn đường dài 1,5km, địa phận thôn Liêm Xuyên, thuộc Quốc lộ 17 (Từ chân cầu vượt đến công ty may – công ty Vân Nga cũ), bao gồm: khu dân cư Song Khê - thôn Song Khê 2; khu dân cư Song Khê 1 (giai đoạn 1,2,3) - thôn Song Khê 1 và thôn Song Khê 2; khu dân cư chợ Song Khê - thôn Song Khê 2; khu dân cư thôn Yên Khê - thôn Yên Khê; khu di tích lịch sử Quốc gia Đào Toàn Bân, Đào Sư Tích; khu dân cư Đồng Dấng - cửa ao thôn Liêm Xuyên. 

- Xã Dĩnh Trì: 

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 0,5km, thuộc tỉnh lộ 299 (Điểm đầu ngã 3 giao nhau với quốc lộ 31, điểm cuối đường đi thôn Đông Nghè) bao gồm: khu dân cư mới Nguận 1 và Nguận 2 - thôn Nguận; khu dân cư Nguận 3 - thôn Nguận và thôn Bãi Ổi; khu đô thị cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn; khu dân cư mới cạnh tỉnh lộ 299 - thôn Đồi Nên; khu đô thị cạnh tỉnh lộ 299 và đường trục chính đô thị phía nam; khu đô thị 2, 3 cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn; khu dân cư mới Đông Mo - thôn Đông Mo; khu dân cư Cốc 1 - thôn Cốc; khu dân cư Cốc 2 - thôn Nguận và thôn Đồi Nên.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1,5km, thuộc đường Nguyễn Trãi - quốc lộ 31 (Điểm đầu là đường rẽ vào giữa thôn Núm, điểm cuối giáp cụm công nghiệp Bãi Ổi), bao gồm: khu dân cư Cốc 3 - thôn Cốc; khu dân cư Cốc 4 - thôn Đông Nghè; khu dân cư thôn Núi - thôn Nguận và thôn Núi; khu dân cư thôn Núm - thôn Núm; khu đô thị Tây Dĩnh Trì - thôn Riễu; khu đô thị Giáp Nguột, Trại Cầu - thôn Cầu; khu số 8, phân khu 2 thành phố Bắc Giang - thôn Cầu; khu dân cư đồng Cửa Trụ - thôn Nguận; khu đô thị mới Cầu, Thành Trung - thôn Cầu và thôn Thành Trung. 

- Xã Tân Mỹ: 

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 2,4km, thuộc đường Thân Nhân Trung – Tỉnh lộ 295B (Điểm đầu số nhà 01, điểm cuối số nhà 786) bao gồm: khu dân cư số 4, đường 295B - thôn Miễu và thôn Phố; khu dân cư Chợ Mía - thôn Miễu và thôn Giếng; khu dân cư thôn Mỹ Cầu; khu dân cư cạnh trường Giáp Hải - thôn Mỹ cầu và thôn Ba.

 + Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài dài 2,1km, thuộc đường Võ Nguyên Giáp (Điểm đầu số nhà 01, điểm cuối số nhà 254), bao gồm: khu dân cư thôn Tân Phượng; khu dân cư cạnh đường Lư Giang -  thôn Ba; khu dân cư cạnh Bệnh viện Nội tiết - thôn Tân Phượng; khu dân cư thôn Lực - thôn Lực.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường Nguyễn Thái Học, bao gồm: khu dân cư thôn Ba - thôn Ba; khu dân cư thôn Ba kế tiếp - thôn Ba. 

- Xã Tân Tiến: khu đô thị số 1,2 và khu số 5,9 thuộc thôn Xuân; khu đô thị số 4 - thôn Trước; khu đô thị số 3 - thôn Trước và thôn An Bình; khu đô thị số 13 - thôn Ngò và thôn Văn Sơn; khu dân cư Cửa Làng - thôn Trước; khu đô thị mới HH3, HH4, HH10, HH11 thuộc thôn Ngò và thôn Đọ; khu hỗn hợp dịch vụ cao cấp -  thôn Đọ.

- Xã Đồng Sơn: khu dân cư thôn Đồng Sau; khu dân cư cạnh đường trục chính xã - thôn Chùa và thôn Sòi; điểm dân cư thôn Chùa; khu dân cư Cửa Chùa; điểm dân cư thôn Sòi (giai đoạn 1); điểm dân cư thôn Sòi (giai đoạn 2); khu dân cư thôn Tân Mỹ (giai đoạn 1).

- Xã Song Mai: 

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài đoạn đường dài 2,5km, thuộc đường Hoàng Hoa Thám (Từ km 2 đến km 4,5 giáp Tân Yên), bao gồm: khu dân cư đường Trần Hưng Đạo; khu dân cư đường Hoàng Hoa Thám.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1km, thuộc đường Thân Khuê (Từ ngã 4 khu 34 đến UBND xã), bao gồm: khu dân cư Thân Khuê; khu dân cư Song Mai, Đa Mai II.
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	Yên Dũng
	- Thị trấn Nham Biền: các tổ dân phố: tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4.

- Thị trấn Tân An: tố dân phố Tân An; tổ dân phố Phố Tân An; khu Vực nhà văn hóa, khu dân cư, trạn Y tế; khu vực gần công ty may Unico; khu vực trường Học; khu vực trường Học, Bệnh Viện Đa khoa Tân Dân.

- Xã Hương Gián: thôn Hấn: khu vực trường học mầm non, trường cấp I,II, khu chợ, UBND xã; thôn Việt Tiến: khu vực trường mầm non số 2 Hương Gián; thôn Dũng Tiến: khu chợ.

- Xã Đồng Việt: thôn Nam: khu đô thi Nam Tiến, khu dân cư; thôn Bắc: khu thể thao xã, khu dân cư; thôn Bến: Trong khu dân cư; thôn Bè: Trong khu dân cư; thôn Thượng: Trong khu dân cư; thôn Trung: Trong khu dân cư; thôn Kim Trung Trong khu dân cư.

- Xã Lãng Sơn: (Ranh giới không rõ ràng)
- Xã Xuân Phú: (Ranh giới không rõ ràng)
- Xã Tân Liễu: thôn Tân Độ: xóm 1.

- Xã Quỳnh Sơn: thôn Voi: khu quy hoạch dân cư mới (Đồi trại bao); thôn Tam Sơn: khu dân cư mới (Khu trước cửa dưới).

- Xã Đức Giang: thôn Trung Sơn: khu Chợ Nội, Văn hóa, thể thao, khu đô thị mới thôn Thanh Vân, Trung Sơn.

- Xã Cảnh Thụy: thôn Tây: khu đô thị Lạc Phú 3.
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	Lạng Giang
	- Thị trấn Vôi: tổ đân phố Phố Vôi; tổ dân phố Toàn Mỹ: tổ liên gia số 5; tổ dân phố Ổ Chương: tổ liên gia số 1,2,4,7,9; tổ dân phố Nguyễn: tổ liên gia số 7; tổ dân phố Chu Nguyên: tổ liên gia số: 3,7,8; khu đô thị Phía Đông; khu đô thị Phía Tây; Khu dân cư Đông Bắc; Khu dân cư Tân Luận.

- Thị trấn Kép: tổ dân phố số 1: tổ liên gia số 1,2,3; tổ dân phố số 2: tổ liên gia số 1,2; tổ dân phố số 3: tổ liên gia số 1,2,3; tổ dân phố Sậm: cụm dân cư số 1,2,3; tổ đân phố Thanh Bình: tổ liên gia số 1,2,5; khu đô thị mới thị trấn (triển khai giai đoạn 2025).

- Xã Tân Dĩnh: khu đô thị Tân Văn - thôn Tân Văn 2 và thôn Tân Văn 3; khu đô thị Liên Sơn, Vinh Sơn - thôn Liên Sơn; khu vực trường Cao đẳng nghề - thôn Vinh Sơn; khu đô thị Dĩnh Cầu - thôn Dĩnh Cầu; khu vực trụ sở UBND xã, trường học, trạm Y tế - thôn Dĩnh Tân; khu vực trường mầm non khu lẻ - thôn Dĩnh Lục 2; khu đô thị Tân Sơn - thôn Tân Sơn 1, Tân Sơn 2, Tân Sơn 3, Tân Sơn 4.

- Xã Mỹ Thái: khu dân cư Làng Nghè (khu dân cư trung tâm xã) - thôn Cầu Ngoài; khu dân cư xen kẹt thôn Cầu Trong và khu dân cư Trung tâm xã - thôn Cầu Trong; khu dân cư dọc tuyến đường huyện 171 từ cầu đỏ đến ngã 3 cây xăng Đức Thọ, Dương Đức.

- Xã Yên Mỹ: các dự án đấu giá giai đoạn 1,2,3,4; khu dân cư Má Cao - thôn An Long; khu đông dân cư - tổ liên gia số …của thôn Đông Lạc; Khu đất đấu giá Cổ Cò - thôn Yên Lạc.

- Xã Hương Sơn: khu vực Quy hoạch khu Tâm Linh thôn Việt Hương; khu vực Quy hoạch khu Tâm Linh thôn Chí Mìu.

- Xã Tân Thanh: khu đồi Lứa (gần khu dân cư) thuộc thôn Chung.

- Xã An Hà: khu vực trường tiểu học, khu vực Chùa Hà - thôn Hà; khu Vườn Thẩu (Gần trường mầm non An Hà) - thôn Trung; khu vực UBND xã, khu dân cư tập trung gần UBND xã - thôn Đông; khu vực nghè Kép (khu gần nhà văn hóa) - thôn Kép; khu vực xung quanh gần chợ Bằng, xung quanh gần chùa Thanh Hà, khu vực xung quanh gần trường THCS, khu vực xung quanh trường mầm non An Hà thuộc thôn Phố Bằng Nguộn; khu dân cư tập trung theo quy hoạch đến 2025 (khu vực xung quanh chùa Long Vân) - thôn Đồi Giang. 

- Xã Quang Thịnh: khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 5,6,9,12 của thôn Thanh Lương; khu dân cư trước cổng UBND xã (khu vực đất đấu giá các giai đoạn 1, 2, 3, 5) - thôn Cầu Đá; khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 1, 2, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11 của thôn Cầu Đen; khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đến nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn - thôn Ngọc Sơn.

- Xã Đại Lâm: tổ liên gia trong làng thuộc thôn Biếc; tổ liên gia giữa làng, trên làng, ngõ ngoài thuộc thôn Hậu.

- Xã Đào Mỹ: khu dân cư dọc hai bên đường tỉnh lộ 292 - thôn Đồng Quang; khu dân cư Ruồng Cái 1, 2 - thôn Ruồng Cái; khu dân cư dọc tuyến đường xung quanh trường mầm non trung tâm - thôn Tân Lò.

- Xã Nghĩa Hòa: xác minh lại do ranh giới không rõ ràng (cấm khu dân cư chứ ko cấm một trang trại cụ thể)

- Xã Tân Hưng: thôn Trại Mới; thôn Đồng Nô; thôn Cầu Bài; thôn Mỹ Hưng; thôn Sông Cùng; 1/2 thôn Cao Thượng; 1/2 thôn Vĩnh Thịnh; 1/2 thôn Cây Táo.
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	Việt Yên
	- Thị trấn Nếnh: các tổ dân phố: Ninh Khánh, Sen Hồ, Yên Ninh, Phố Nếnh, Phúc Lâm, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Hoàng Mai 3, My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3.

- Thị trấn Bích Động: các tổ dân phố Phố 1, Phố 2, Phố 3, Đông, Trung, Dục Quang, Tự, Vàng, Văn Xá, Kiểu, Thượng, Tăng Quang, Nông Lâm, Đồn Lương (trừ khu 03 trại chăn nuôi lợn tại đê Lái Nghiên, thuộc khu vực cánh đồng TDP Đồn Lương).
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	Hiệp Hòa
	- Thị trấn Thắng: các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, Trung Đồng.

- Thị trấn Bắc Lý: các tổ dân phố: Trung Tâm, Lý Viên, Tam Hợp, Cầu Trang, Đông trong Đầm.
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	Tân Yên
	- Thị trấn Cao Thượng: tổ dân phố Phố Hoàng Hoa Thám, tổ dân phố Ngô Xá, tổ dân phố Phố Mới: xóm 1.

- Thị trấn Nhã Nam: khu dân cư Bùng (dọc QL 17) và khu dân cư Khu Đồng Xuân - tổ dân phố Bùng; khu dân cư gần trường học và dự án (dọc QL 17) - thuộc tổ dân phố Tân Quang; khu dân cư dọc QL 17 - thuộc tổ dân phố Tân Hòa; khu dân cư dọc đường tỉnh lộ 294 và khu đô thị Chuôm Ngo - tổ dân phố Lao Động; khu dân cư dọc đường tỉnh lộ 294, Ql 17 và  khu đô thị Chuôm Ngo - tổ dân phố Tiến Thắng; khu dân cư dọc QL 17 và khu đô thị Tiến Phan - tổ dân phố Tiến Phan 1 và Tiến Phan 2; khu dân cư gần trường học, UBND thị trấn (dọc đường Tỉnh lộ 294) - thuộc tổ dân phố Bãi Ban; khu dân cư gần trường học, UBND thị trấn (dọc đường Tỉnh lộ 294), khu lưu niệm - tổ dân phố Chùa Nguộn; khu dân cư dọc dọc QL 17 - tổ dân phố Tiến Điều; khu dân cư dọc đường Tỉnh lộ 294 - tổ dân phố Cầu Thượng.

- Xã Quế Nham: khu dân cư của khu trung tâm xã, thuộc thôn Đông La.

- Xã Ngọc Châu: đất ở khu dân cư Ngọc Châu - thôn Tân Phú; đất ở khu dân cư Quang Châu, Ngọc Châu; đất ở khu Cầu Xi. 

- Xã Phúc Hòa: Khu dân cư gần trung tâm xã (trên tuyến đường từ UBND xã đi Cầu Liềng); đất ở cửa làng Quất Du 1; khu đồng Hương - thôn Phúc Lễ, cửa NVH thôn Phúc Đình; khu dân cư Đồng Mo, Cầu Liềng, cửa Mầm non.
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	Yên Thế
	- Thị trấn Phồn Xương: các tổ dân phố: Cả Trọng, Bà Ba, Hoàng Hoa Thám, Chùa, Phan.

- Thị trấn Bố Hạ: các tổ dân phố: Tân Tiến, Hòa Bình, Gia Lâm.
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	Lục Nam
	- Thị trấn Đồi Ngô: khu dân cư Số 2 - làn 2, Ql 31; khu đô thị Đồng Cửa; khu đô thị Số 3; khu đô thị Phía Đông; khu đô thị Đồng Cửa 2; khu đô thị mới Tây; khu dân cư Số 2 - làn 2 Quốc lộ 37; khu đô thị Số 2 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 4 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 11 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 12 TT Đồi Ngô.

- Xã Bình Sơn: khu dân cư mới Đồng Đỉnh.

- Xã Cẩm lý: khu dân cư mới khu vực đền Thần Nông.
- Xã Thanh Lâm: khu dân cư mới trung tâm xã.

- Xã Tiên Nha: khu dân cư mới Số 1; khu dân cư số 2.

- Xã Bắc Lũng: QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Bắc Lũng; Đồ án QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Bắc Lũng 

- Xã Bảo Sơn: QHCT xây dựng Khu dân cư mới xã Bảo Sơn.
- Xã Chu Điện: QHCT xây dựng Khu dân cư số 1, xã Chu Điện; QHCT xây dựng khu đô thị Chu Điện xã Chu Điện.
- Xã Cương Sơn: QHCT xây dựng KDC số 1, xã Cương Sơn.
- Xã Đông phú: QHC xây dựng KDC trung tâm, xã Đông Phú.

- Xã Khám Lạng: Đồ an QHCT xây dựng Khu dân cư mới số 2 xã Khám Lạng; QHCT xây dựng Khu đô thị số 1; QHCT xây dựng KDC, TMDV số 4, xã Khám Lạng; QHCT xây dựng KDC số 3, xã Khám Lạng.

- Xã Lan Mẫu: Đồ án QHCT xây dựng Khu dân cư số 1; Đồ án QHCT KDC Cửa Điếm; Đồ án QHCT khu dân cư số 4; Đồ án QHCT xây dựngKDC số 2; Đồ án QHCT xây dựng KDC số 5; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 1 mở rộng; QHCT xây dựng KDC số 3.

- Xã Nghĩa Phương: QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Nghĩa Phương; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 2;  Đồ án QHCT Khu dân cư mới số 1; QHCT xây dựng Khu dân cư mới số 3; QHCT XD KDC mới số 2.

- Xã Tam Dị: QHCT xây dựng Khu dân cư mới xã Tam Dị; QHC xây dựng KDC số 2; QHCT xây dựng KDC số 3.

- Xã Trường Sơn: QHCT xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Trường Sơn.

- Xã Vô Tranh: QHCT xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Vô Tranh.

- Xã Yên Sơn: QHCT xây dựng KDC Yên Sơn 3; QHCT xây dựng KDC số 8; QHCT khu dân cư số 6.

- Liên xã: QHCT KDC Lan Sơn số 1, thuộc Yên Sơn, Lan Mẫu; QHCT KĐT số 6, TT Đồi Ngô thuộc TT Đồi Ngô, Chu Điện; QHCT xây dựng KDC Yên Sơn 5, thuộc Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng; QHCT xây dựng khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn thuộc xã Bảo Sơn, Thanh Lâm; QHCT KDT số 10, TT Đồi Ngô thuộc TT Đồi Ngô, Cương Sơn, Huyền Sơn; QHCT xây dựng Khu đô thị số 9 TT Đồi Ngô, thuộc TT Đồi Ngô, xã Khám Lạng; QHCT xây dựng KDC cụm xã Bảo Đài, Chu Điện thuộc Xã Chu Điện và xã Bảo Đài; QHCT xây dựng KĐT nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1, thuộc Xã Chu Điện, Yên Sơn.
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	Lục Ngạn
	- Đề xuất cấm chăn nuôi tại tất cả trụ sở cơ quan của các cơ quan đơn vị (UBND huyện, UBND xã/thị trấn, trường học, bệnh viên, trạm y tế, công an, quân đội, bưu điện, ngân hàng…; các công trình tâm linh: đình, đền, nghè; chợ đóng trên địa bàn của các xã, thị trấn trong huyện.

- Không đề xuất cấm chăn nuôi tại khu dân cư nào.
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	Sơn Động
	- Thị trấn An Châu: tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 2, tổ dân phố số 3, tổ dân phố số 4, tổ dân phố số 5.

- Xã Vĩnh An: khu di tích lịc sử thuộc thôn Làng.

- Xã Vân Sơn: khu du lịch Đồng Cao, thuộc thôn Gà.


Phụ lục 02: 

CÁC MẪU VĂN BẢN VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /2023/NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

	                                                                                                            Mẫu số 01


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


........................, ngày      tháng      năm 202.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DI DỜI
	                                  Kính gửi:   
	- UBND cấp huyện……………..……………

- UBND cấp xã………………………. ...……


- Họ tên chủ cơ sở chăn nuôi: …………………………………………….…………

- Địa chỉ: Thôn/tổ dân phố……..xã/phường/thị trấn…….…..uyện/thành phố……...
- Số CMND/CCCD:…………....., cấp ngày……………, nơi cấp………………….
- Điện thoại liên hệ:……………………………………………..…………………..
- Địa điểm cơ sở chăn nuôi:……………….…………….………………………….

- Quy mô chăn nuôi thường xuyên:……..(1)………………………………………
Sau khi được tuyên truyền, tìm hiểu về các nội dung của Nghị quyết số ……/2023/NQ-HĐND ngày …..tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang, cơ sở chăn nuôi của tôi thuộc đối tượng phải chấm dứt chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định. Vậy tôi làm đơn này với nội dung như sau:
1. Thời gian bắt đầu hoạt động chăn nuôi từ ngày…..tháng……năm……..và hiện vẫn đang duy trì hoạt động chăn nuôi.
2. Tự nguyện tháo dỡ, di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi kể từ ngày…..tháng…..năm …….

3. Đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc tháo dỡ, di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi của cơ sở chúng tôi.
Gửi kèm theo Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.  

Tôi xin cam kết không hoạt động chăn nuôi trở lại và cam đoan thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
	XÁC NHẬN CỦA UBND 

CẤP XÃ … (2)…

(Ký tên, đóng dấu)
	
	CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu có)


                    Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể số lượng chăn nuôi thường xuyên của từng loại vật nuôi.
(2) Nội dung xác nhận về thông tin chủ cơ sở; quy mô chăn nuôi thường xuyên của cơ sở thông qua việc kê khai hoạt động chăn nuôi hàng quý. Trường hợp có từ 2 xã, phường, thị trấn trở lên thì UBND cấp xã nơi có quy mô cơ sở chăn nuôi lớn nhất ký xác nhận.
	                                                                                                                Mẫu số 02


	UBDN CẤP XÃ……

TỔ XÁC MINH HIỆN TRẠNG

CƠ SỞ CHĂN NUÔI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





BIÊN BẢN

Xác minh hiện trạng cơ sở chăn nuôi trước khi tự thực hiện việc 
tháo dỡ, di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi)

Thời gian xác minh:…………………………………………………………
Tên cơ sở xác minh:……………………………………………………...…

Địa chỉ cơ sở:…………………………………..…..……………..…….….

I. Thành phần tham dự 

1. Tổ xác minh hiện trạng cơ sở chăn nuôi:

- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: …………………

- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: ……………………
- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: …………………

- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: ……………………

2. Chủ cơ sở chăn nuôi:

Ông (bà): ………………………………., chức vụ: …………………

Địa chỉ:……………………………………. …..……………………
Điện thoại:………………………………………………………..

II. Nội dung

Căn cứ vào đơn đề nghị hỗ trợ di dời ngày……tháng ….năm …..của………………………….chúng tôi đã tiến hành xác minh hiện trạng cơ sở chăn nuôi, cụ thể như sau: 
1. Ngày, tháng, năm bắt đầu hoạt động chăn nuôi:……………………….

2. Tình hình hoạt động chăn nuôi: (1)
Hiện đang duy trì hoạt động chăn nuôi  
[image: image1]  ; Đã chấm dứt hoạt động chăn nuôi trước ngày ….tháng……năm…….(ngày Nghị Quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có hiệu lực) 
[image: image2].
3. Tổng diện tích chuồng trại chăn nuôi:……………………….m2, trong đó:
- Diện tích chuồng nuôi số 1:……………m2;
- Diện tích chuồng nuôi số 2:……………m2;
………………………………………………
4. Quy mô chăn nuôi thường xuyên:…….(2)……………………………
5. Quy mô chăn nuôi hiện tại:……………(3)…………………………….

III. Kết luận
Thuộc diện hỗ trợ, quy mô chăn nuôi: (4)
- Chăn nuôi nông hộ từ 1 đến dưới 5 đơn vị vật nuôi   
[image: image3];

- Chăn nuôi nông hộ từ 5 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi 
[image: image4];

- Trang trại nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi       
[image: image5];

- Trang trại vừ từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi       
[image: image6];

- Trang trại vừ từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi     
[image: image7];

- Trang trại vừ từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi     
[image: image8];

(Nếu không thuộc diện hỗ trợ thì nêu rõ lý do)
Biên bản được lập xong đã thông qua các thành phần tham gia xác minh và nhất trí ký tên dưới đây. Biên bản gồm ……trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau./.
	ĐẠI DIỆN TỔ XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

	CHỦ CƠ SỞ
(Ký, họ tên, đóng dấu nếu có)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 
(1), (4) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
(2), (3) Ghi cụ thể số lượng chăn nuôi thường xuyên của từng loại vật nuôi.
	                                                                                                                Mẫu số 03


	UBDN CẤP XÃ……

TỔ XÁC MINH HIỆN TRẠNG

CƠ SỞ CHĂN NUÔI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





BIÊN BẢN

Xác minh hiện trạng hoàn thành việc di dời (hoặc chấm dứt động chăn nuôi) cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

Thời gian xác minh:…………………………………………………………

Tên cơ sở xác minh:……………………………………………………...…

Địa chỉ cơ sở:…………………………………..…..……………..…….….

I. Thành phần tham dự 

1. Tổ xác minh hiện trạng cơ sở chăn nuôi:

- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: …………………

- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: ……………………
- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: …………………

- Ông (bà): ………………………………., chức vụ: ……………………

2. Chủ cơ sở chăn nuôi:

Ông (bà): ………………………………., chức vụ: …………………

Địa chỉ:……………………………………. …..……………………
Điện thoại:………………………………………………………..

II. Nội dung

Căn cứ vào đơn đề nghị hỗ trợ di dời ngày……tháng ….năm …..của………………………….;

Căn cứ biên bản xác minh hiện trạng cơ sở chăn nuôi trước khi tự thực hiện việc 

tháo dỡ, di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi).
Chúng tôi đã tiến hành xác minh hiện trạng hoàn thành việc di dời (hoặc chấm dứt động chăn nuôi) cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: 
Ngày, tháng, năm hoàn thành việc di dời (hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi):………………………………………………..….

III. Kết luận
Đủ điều kiện được hỗ trợ, quy mô chăn nuôi: (1)

- Chăn nuôi nông hộ từ 1 đến dưới 5 đơn vị vật nuôi   
[image: image9];

- Chăn nuôi nông hộ từ 5 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi 
[image: image10];

- Trang trại nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi       
[image: image11];

- Trang trại vừ từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi       
[image: image12];

- Trang trại vừ từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi     
[image: image13];

- Trang trại vừ từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi     
[image: image14];

(Nếu không đủ điều kiện hỗ trợ thì nêu rõ lý do)
Biên bản được lập xong đã thông qua các thành phần tham gia xác minh và nhất trí ký tên dưới đây. Biên bản gồm ……trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau./.
	ĐẠI DIỆN TỔ XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

	CHỦ CƠ SỞ
(Ký, họ tên, đóng dấu nếu có)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 
(1) Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
	                                                                                                                Mẫu số 04


	UBDN HUYỆN/THÀNH PHỐ….

UBND XÃ/PHƯỜNG/TT….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





DANH SÁCH NIÊM YẾT, CÔNG KHAI
Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ sau khi tự thực hiện tháo dỡ, di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã/phường/thị trấn………….
	STT
	Tên cơ sở chăn nuôi/Họ và tên chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Quy mô chăn nuôi

(Ghi theo đơn vị vật nuôi)
	Kinh phí được hỗ trợ

(đồng)
	Ghi chú

(ghi số lượng từng loại vật nuôi)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


	T/M UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

.............................................................
(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)


